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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ
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	Tên nhiệm vụ: TỔNG KẾT THỰC TIỄN 15 NĂM ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CÁC TỈNH PHÍA BẮC NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO



	2
	    Loại nhiệm vụ:

         FORMCHECKBOX 
  Thuộc Ch​ương trình:                                      Mã số:
   FORMCHECKBOX 
   Độc lập                                              

   FORMCHECKBOX 
  Khác  
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	Thời gian thực hiện: 12 tháng

(từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025)
	 4
	Cấp quản lý

	
	
	Tỉnh giao
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	Kinh phí thực hiện:
Tổng kinh phí:  triệu đồng, trong đó:

· Từ nguồn ngân sách tỉnh giao cho trường Chính trị: 499.210.000 đồng
· Từ nguồn khác: 0 đồng
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	Đề nghị phương thức khoán chi:

 FORMCHECKBOX 
 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  
	  FORMCHECKBOX 
 Khoán từng phần, trong đó:    

- Kinh phí khoán: 499.210.000 đồng
- Kinh phí không khoán: 0    triệu đồng                                     
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	Chủ nhiệm nhiệm vụ: 
	

	Họ và tên: LÊ TIẾN DŨNG

Ngày, tháng, năm sinh:  01/6/1970                                  Nam/ Nữ: Nam.
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Chức danh khoa học: 

Chức vụ: Phó hiệu trưởng phụ trách
Mobile: 0912 581 468 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Chính trị tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ tổ chức: Tổ 8, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
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	Thư ký khoa học: 

	Họ và tên: HÀ THỊ MINH HUYỀN.

Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1983.                        Nam/ Nữ: Nữ.
Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Chức danh khoa học:

Điện thoại: 0974 671 847 . E-mail: minhhuyen200183@gmail.com

Tên tổ chức đang công tác: Trường Chính trị tỉnh Điện biên.
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	Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

	Tên tổ chức chủ trì đề án: Trường Chính trị tỉnh Điện Biên
Điện thoại:                                 Fax: 

Website: 
Địa chỉ: Tổ 8, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Lê Tiến Dũng
Số tài khoản: 

Tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên.

Cơ quan chủ quản đề án: Tỉnh ủy Điện Biên.
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	Các tổ chức phối hợp chính thực hiện nhiệm vụ: Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ
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	 Cán bộ, công chức  thực hiện 

	TT
	Họ và tên,

học hàm học vị
	Chức danh thực hiện đề án
	Tổ chức công tác

	1. 
	Lê Tiến Dũng
	Chủ nhiệm
	Trường Chính trị tỉnh

	2. 
	Hà Thị Minh Huyền
	Thư ký
	Trường Chính trị tỉnh

	3. 
	Phạm Hồng Phong
	Thành viên chính
	Trường Chính trị tỉnh

	4. 
	Vũ Quang Trọng
	Thành viên chính
	Trường Chính trị tỉnh

	5. 
	Lãnh đạo, quản lý Sở Giáo dục và đào tạo
	Thành viên chính
	Sở Giáo dục và đào tạo

	6. 
	Lãnh đạo, quản lý Sở Ngoại vụ
	Thành viên chính
	Sở Ngoại vụ

	7. 
	Chuyên viên Sở Ngoại vụ
	Thành viên chính
	Sở Ngoại vụ

	8. 
	Nguyễn Thị Thu Hường
	Thành viên chính
	Trường Chính trị tỉnh

	9. 
	Nguyễn Thị Minh Lan
	Thành viên chính
	Trường Chính trị tỉnh

	10. 
	Đỗ Thị Việt Dũng
	Thành viên chính
	Trường Chính trị tỉnh

	11. 
	Nguyễn Thị Thúy Nhung
	Thành viên chính
	Trường Chính trị tỉnh


Ngoài ra còn có đội ngũ thành viên hỗ trợ, kỹ thuật viên phục vụ các khâu triển khai thực hiện.

      II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, PHẠM VI NGHIÊN CỨU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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	12.1. Mục tiêu thực hiện nhiệm vụ:  

	- Mục tiêu tổng quát:  Tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Điện Biên, nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 3 tỉnh: U-đôm-xay, Luông-pha-bang, Phông-sa-lỳ, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ công chức.  

Đảm bảo tiêu chí Trường chính trị chuẩn theo khoản 1 Điều 8, Hướng dẫn số 61-HD/HVCTQG ngày 17/5/2024 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Đánh giá đúng thực trạng tổ chức đào tạo cho lưu học viên Lào trong 15 năm (giai đoạn 2009-2024), chất lượng đào tạo, hiệu quả sau đào tạo; rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm; những yêu cầu đặt ra đối với việc đổi mới và đẩy mạnh chất lượng công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho lưu học viên Lào.

+ Đề xuất, kiến nghị trên cơ sở tổng kết thực tiễn với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ nhằm tổ chức thực hiện thành công mục tiêu Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030, phù hợp với tình hình thực tiễn tỉnh, của cơ sở đào tạo và nhu cầu đào tạo trung cấp lý luận chính trị của 3 tỉnh Bắc Lào.
+ Tổng kết thực tiễn đào tạo lưu học viên Lào tại Trường góp phần có nhiều kiến nghị có tính khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả các Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào trong thời gian tới.

12.2. Nhiệm vụ: 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Đề án hợp tác đào tạo của tỉnh Điện Biên về mục tiêu hợp tác đào tạo, phân ngành đào tạo, đánh giá sơ bộ kết quả, chế độ chính sách cho lưu học viên; Chương trình đào tạo trung cấp lý luận của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
- Tổ chức tổng kết quá trình thực hiện quy trình trong công tác đào tạo như: công tác phối hợp tiếp nhận, bồi dưỡng Tiếng Việt cho các lưu học viên; chương trình đào tạo; tổ chức giảng dạy; phương pháp giảng dạy; tổ chức thi học phần, thi tốt nghiệp, viết khóa luận, quản lý quá trình tự học, tự nghiên cứu; cơ sở vật chất, chế độ chính sách phục vụ việc đào tạo; 

- Nghiên cứu thực tế đánh giá hiệu quả sau đào tạo TCLLCT của trường chính trị tỉnh Điện Biên và tác động ảnh hưởng đến sự vận động nhận thức và hành vi của học viên: mức độ phù hợp của chương trình đào tạo  với công việc hiện tại của học viên; đánh giá những thay đổi trước, trong và sau khi đào tạo về các mặt kiến thức, kỹ năng, thái độ; mong muốn đề xuất của cơ quan quản lý và sử dụng cán bộ, các lưu học viên; tác động của kết quả đào tạo với con đường thăng tiến của mỗi học viên.
- Tìm hiểu và đánh giá các nguyên nhân, yếu tố tác động đến kết quả đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho lưu học viên, đặc biệt là hiệu quả mang lại cho học viên sau đào tạo
- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm đổi mới công tác đào tạo, nâng cao hiệu quả đào tạo lưu học viên Lào: mở rộng đối tượng đào tạo (nếu cần), điều chỉnh các hình thức đào tạo, bổ sung Quy chế đào tạo cho riêng lưu học viên Lào; nghiên cứu điều chỉnh chế độ chính sách cho học viên, giảng viên, các đơn vị liên quan tới đào tạo lưu học viên Lào.

12.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu thực hiện
- Đối tượng nghiên cứu:
+ Công tác phối hợp giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, các cơ quan, Sở ngành có liên quan như Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Trường Chính trị, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh trong đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ các tỉnh Bắc Lào.

+ Công tác tổ chức đào tạo của Trường Chính trị tỉnh Điện Biên: thực hiện chương trình, quản lý học tập, khảo thí, phương pháp giảng dạy, tổ chức nghiên cứu thực tế, xây dựng, điều chỉnh, tổ chức thực hiện chương trình, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.
+ Hiệu quả sau đào tạo lý luận chính trị tác động và ảnh hưởng đến nhận thức hành vi của học viên.

- Đối tượng khảo sát:

+ Tại tỉnh Điện Biên: cán bộ lãnh đạo quản lý, giảng viên giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Điện Biên, Trung tâm giáo dục thường xuyên (dạy Tiếng Việt); cán bộ, công chức liên quan trực tiếp đến tiếp nhận và quản lý lưu học viên Lào tại các Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Tại 3 tỉnh Bắc Lào: Lưu học viên Lào đã và đang đào tạo Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Điện Biên; cán bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy, huyện ủy trực thuộc 3 tỉnh Bắc Lào; cán bộ lãnh đạo quản lý và các đơn vị sử dụng lưu học viên.

- Phạm vi nghiên cứu: 
+ Phạm vi thời gian: Từ 2009 đến 2024 (15 năm)

+ Phạm vi không gian: một số cơ quan đơn vị của tỉnh Điện Biên: Sở Ngoại Vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh; 3 tỉnh Luông-pha-bang, U-đôm-xay, Phông-sa-lỳ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
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	Tình trạng:        

                FORMCHECKBOX 
 Mới

      
 FORMCHECKBOX 
 Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả

                      FORMCHECKBOX 
 Kế tiếp nghiên cứu của người khác
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	Tổng quan tình hình liên quan đến nhiệm vụ tổng kết thực tiễn

	14.1. Tổng quan tình hình 

Đào tạo lý luận chính trị là nền tảng cơ bản để xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức sâu sắc và kỹ năng chuyên nghiệp. Quá trình đào tạo lý luận chính trị của nước CHXHCN Việt Nam nhận được sự tin tưởng của nước nước CHDCND Lào, nhiều năm qua hợp tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ Đảng nhân dân cách mạng Lào được 2 Đảng, hai Nhà nước quan tâm thực hiện.

- Năm 2022 Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng tổng kết công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được của quá trình đào tạo cán bộ tại các Trường theo chương trình đào tạo, cách thức quản lý học viên..

- Đối với các Trường chính trị có chức năng nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ Lào cũng đã có các bài viết: Nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ nước CHDCND Lào tại trường chính trị Lê Duẩn, tỉnh Quảng Trị (tác giả: Trần Xuân Toàn, Phạm Xuân Ngọc – tạp chí Đảng Cộng sản, 31//7/2022); Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh Bắc Lào (Báo Sơn La, 01/12/2023); Các bài viết đã đề cập đến kết quả đào tạo lý luận chính trị cho lưu học viên Lào, những khó khăn, vướng mắc và đến xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở mỗi địa phương khác nhau. Tuy nhiên các bài viết khoa học chưa có sự nghiên cứu đánh giá về hiệu quả đào tạo đặc biệt là tổng kết thực tiễn quá trình đào tạo cho cán bộ Lào trên cơ sở điều tra hiệu quả sau đào tạo như: sự thay đổi của cán bộ về kiến thức, kỹ năng, thái độ chính trị, sự phát triển của học viên, hiệu suất làm việc sau khi được đào tạo…
Đối với tỉnh Điện Biên, trên cơ sở Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên - nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với ba tỉnh phía Bắc - nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong các giai đoạn 2006-2010, giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021- 2025 định hướng đến 2030 đã được triển khai thực hiện; tại Công văn số 195-CV/TU ngày 24/4/2008 v/v đào tạo trung cấp lý luận chính trị đối với 3 tỉnh Bắc Lào đã xác định nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh Điện Biên mở lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị đối với cán bộ ba tỉnh U-đôm-xay, Luông-pha-bang, Phông-sa-lỳ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Theo đó, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên tiếp nhận đào tạo lưu học viên Lào từ năm 2009, đến nay đã 15 năm. Một chặng đường với tổng số 12 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung, 178 lưu học viên Lào. 
Quá trình đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ Lào được quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào. Hàng năm báo cáo công công tác đào tạo lý luận chính trị thường xuyên thực hiện. Ngoài các báo cáo, các công trình, văn bản đã nghiên cứu cũng đề cấp đến một số khía cạnh như:

- Các Đề án Hợp tác đào tạo giai đoạn 2006-2010, giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 đã đánh giá kết quả thực hiện Đề án thông qua số lượng học viên, chỉ tiêu hoàn thành tốt nghiệp; đánh giá hiệu quả của đề án qua khảo sát tại Đề án đưa ra các số liệu thông qua quá trình khảo sát nhu cầu đào tạo, đăng ký nhu cầu đào tạo cho tất cả các ngành nghề thuộc nội dung đào tạo của Trường Cao đẳng y tế, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Điện Biên. Đề án chưa khảo sát đánh giá hiệu quả của cán bộ Lào được đào tạo trung cấp lý luận chính trị; mới dừng lại đánh giá ở một khía cạnh nhỏ trong các ngành nghề đào tạo như: chương trình đào tạo tiếng Việt, chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ Lào thuộc các ngành, lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp, tỷ lệ sinh viên sau tốt nghiệp được bố trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục của Lào đạt trên 60%.
- Trong bài viết Công tác đào tạo Trung cấp lý luận chính trị cho các lưu học viên Lào tại Trường Chính trị tỉnh Điện Biên (tác giả: Hà Thị Minh Huyền, bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn, tháng 6/2022) tác giả mới đề cập đến kết quả đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ Lào và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo trong thời gian tới đối với Trường chính trị tỉnh Điện Biên. Bài viết chưa có số liệu đánh giá chuyên sâu về kết quả mang lại sau đào tạo, quá trình thực hành vận dụng của các lưu học viên sau đào tạo… 
Sau 15 năm triển khai tổ chức đào tạo, các công trình nghiên cứu, bài viết chuyên sâu về tổng kết đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho lưu học viên Lào tại Trường Chính trị tỉnh Điện Biên chưa có. Yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý cần sự tổng kết bài bản, chuyên nghiệp, toàn diện và hiệu quả về chất lượng đào tạo lý luận chính trị cho các lưu học viên và mức độ ảnh hưởng của công tác đào tạo lý luận chính trị đối với các lưu học viên và quá trình quản lý của chính quyền địa phương tại Lào. Đây là điểm nghẽn về thực tiễn cần có sự nghiên cứu từ đó rút kinh nghiệm và đưa ra các kiến nghị giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả sau đào tạo lý luận chính trị cho các cán bộ 3 tỉnh Bắc Lào, góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào trong thời gian tiếp theo. 

	    14.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn phải thực hiện nhiệm vụ tổng kết thực tiễn
14.2.1. Sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ tổng kết thực tiễn
Lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Lào đều khẳng định quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thuỷ chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, dày công vun đắp đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII về công tác đối ngoại của tỉnh đã xác định: tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào, mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế trên cơ sở đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
Tới thời điểm hiện tại, UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt 03 Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào qua các giai đoạn, trong đó có giao Trường Chính trị tỉnh Điện Biên hỗ trợ hợp tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, công chức của các tỉnh Bắc Lào. Từ năm 2009 đến 2024, Nhà trường tổ chức 12 lớp Trung cấp lý luận chính trị với tổng số 178 lưu học viên Lào, trong đó 163 học viên đã tốt nghiệp.  
Tuy nhiên, quá trình đào tạo, quản lý và điều chỉnh các nội dung liên quan đến các lưu học viên Lào học tập tại Trường Chính trị tỉnh Điện Biên còn một số hạn chế sau:
- Quá trình tiếp thu kiến thức của đa số học viên còn chậm, việc liên hệ đối chiếu so sánh và ứng dụng thực tiễn của Việt Nam, Lào rất hạn chế. Tỷ lệ tốt nghiệp loại Khá, Giỏi không cao;
- Mối liên hệ giữa Nhà trường và học viên sau khi tốt nghiệp trở về nước còn hạn chế;
- Chưa đánh giá được hiệu quả sau đào tạo; mối quan hệ giữa lý luận được học tập với thực tiễn vận dụng của các lưu học viên; 
- Chưa có số liệu thống kê, so sánh, đối chiếu để thấy sự khác biệt tích cực trước và sau khi được đào tạo lý luận chính trị trong quá trình sử dụng cán bộ; 

- Chưa có nghiên cứu chuyên biệt về mối quan hệ giữa nội dung kiến thức truyền tải trong chương trình, tình hình thực tiễn vận dụng lý luận được trang bị và mong muốn của các lưu học viên trước, trong và sau đào tạo tại Việt Nam.
Để tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào nói riêng, đặc biệt trong công tác đào tạo lý luận chính trị; đồng thời tổ chức thực hiện thành công Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào; tăng cường uy tín, vị thế của nước CHXHCN Việt Nam nói chung, của tỉnh Điện Biên và Trường Chính trị tỉnh nói riêng trong đào tạo lý luận chính trị thì việc tổng kết thực tiễn đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ Lào là cần thiết. Từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới.
   14.2.2. Ý nghĩa lý luận
Thực hiện nhiệm vụ tổng kết thực tiễn là thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, giữa nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, phù hợp với tinh thần đổi mới trong hoạt động nghiên cứu khoa học; đồng thời phù hợp với mục tiêu chính trị tăng cường mối quan hệ ngoại giao thân thiết giữa Việt Nam – Lào nói chung và giữa tỉnh Điện Biên và 3 tỉnh Bắc Lào nói riêng. 
14.2.3. Ý nghĩa thực tiễn
Thông qua việc tổng kết, thực hiện đánh giá tình hình, báo cáo đề xuất những giải pháp khả quan trên cơ sở khắc phục những hạn chế, phát huy những thành tựu, tận dụng cơ hội nhằm thúc đẩy việc đẩy mạnh công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ nước CHDCND Lào tại tỉnh Điện Biên.
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	Căn cứ pháp lý

	Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/6/2013 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 47/2014/QH13;

Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý công tác tại các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên;

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài; 30/2018/TT-BGDĐ ngày 24/12/2018 ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam; số 34/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài;

Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tại Việt Nam;

Thông tư số  27/2021/TT-BGDĐT ngày 07/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực cho người nước ngoài;

Văn bản số 5502/BGD ĐT-HTQT ngày 05/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo chính quy cho lưu học sinh Lào diện ngoài Hiệp định;

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả hội đàm giữa Đoàn Đại biểu cấp cao của tỉnh Điện Biên với các tỉnh U-đôm-xay, Luông-pha-bang, Phông-sa-lỳ, CHDCND Lào;

Quyết định của UBND tỉnh: số 06/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 ban hành Quy chế phối hợp trong quản lí người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên; số 26/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 ban hành Quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Công văn số 1062/ĐHSPHN-GDĐTQT ngày 08/8/2022 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về hỗ trợ cung cấp thông tin, định mức kinh phí đánh giá, cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.
Nghị quyết số 128/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.
Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2028 của UBND tỉnh;

 Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ trong hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
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	Nội dung quá trình thực hiện nhiệm vụ tổng kết đưa ra các giả thuyết nghiên cứu tập trung như sau:

	Phần 1: Cơ sở về lý luận và tình hình thực tiễn
Phần 2: Các giả thuyết về thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào
     2.1. Phân tích thực trạng

* Ưu điểm
- Công tác phối hợp giữa tỉnh Điện Biên và các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào chặt chẽ, gắn bó và lâu dài thông qua các Chương trình, Hội đàm được ký kết.

- Phối hợp giữa Trường Chính trị tỉnh và các bên có liên quan đến đào tạo TCLLCT cho cán bộ Lào phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả.
- Chương trình đào tạo được kiểm duyệt, thống nhất có giá trị pháp lý và mang tính định hướng chính trị sâu sắc

- Phương pháp giảng dạy linh hoạt, lưu học viên được quan tâm hướng dẫn tận tình thông qua bộ câu hỏi trắc nghiệm riêng cho mỗi phần học

- Chủ nhiệm lớp biết tiếng Lào, quan tâm sát sao đến đời sống sinh hoạt của các lưu học viên

- Sắp xếp bố trí học tập, sinh hoạt, giáo dục, nghiên cứu có sự đan xen giao lưu giữa học viên Việt Nam- Lào tạo điều kiện trao đổi thảo luận
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giáo dục thể chất cho lưu học viên

* Hạn chế
- Quá trình tiếp thu kiến thức của đa số học viên còn chậm, việc liên hệ đối chiếu so sánh và ứng dụng thực tiễn của Việt Nam, Lào rất hạn chế. Tỷ lệ tốt nghiệp loại Khá, Giỏi thấp.

- Ý thức tự học, tự nghiên cứu của đa số lưu học viên chưa chủ động tích cực.
- Mối liên kết giữa giảng viên và lưu học viên mờ nhạt, giảng viên chưa hiểu tâm tư nguyện vọng mong muốn của học viên khi tiếp cận các nội dung bài giảng theo chương trình.
2.2. Nguyên nhân

2.3.1. Nguyên nhân của ưu điểm
- Quan tâm sát sao của các cấp, các ngành; phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan

- Chương trình đào tạo chính thống, biên soạn chu đáo

- Giảng viên tận tình, thân thiện, cởi mở sẵn sàng hỗ trợ

- Học viên đi học có tổ chức, quản lý chặt chẽ; ý thức cán bộ đi học tương đối tốt.

- Môi trường học tập lành mạnh, quan hệ hữu nghị, học viên hợp tác.
2.3.2. Nguyên nhân của hạn chế
- Thông tin và phản hồi của các lưu học viên Lào về quá trình học tập lý luận tại Trường chưa được quan tâm khảo sát, đánh giá
- Hạn chế về ngôn ngữ đặc biệt là các ngôn ngữ chuyên ngành lý luận chính trị, nhà nước, pháp luật.

- Tâm lý rụt rè, ngại chia sẻ trước đám đông

- Động lực học tập không rõ ràng, chưa thấy tính quan trọng của lý luận chính trị dẫn đường cho thực tiễn tại cơ sở; thiếu định hướng vận dụng cụ thể trong quá trình nghiên cứu đào tạo lý luận chính trị vận dụng cho hệ thống chính trị nước mình (nước cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào) 

- Thiếu hụt các mô hình, tài liệu chuyên khảo phù hợp cho quá trình tự học, tự nghiên cứu; thiếu sự cố vấn chuyên biệt của đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm.
- Thiếu quá trình đánh giá tổng kết bài bản về hiệu quả sau đào tạo lý luận chính trị cho các cán bộ Lào.
     2.3. Những kinh nghiệm rút ra (sau khi nghiên cứu và tổng kết thực tiễn).
     Phần 3: Giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho lưu học viên Lào trong thời gian tới.
4.1. Tình hình mới và dự báo những tác động tới công tác đào tạo trung cấp lý luận cho lưu học viên Lào
4.2. Quan điểm chỉ đạo 
4.2.1 Quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam và tỉnh Điện Biên về hợp tác đào tạo và chương trình đào tạo cho lưu học viên Lào
4.2.2. Quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tỉnh Bắc Lào về hợp tác đào trung cấp lý luận chính trị.

4.3. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho lưu học viên Lào (đối với tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào)
4.3.1 Giải pháp chung
4.3.2 Biện pháp thực hiện cụ thể thực hiện.
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	Các hoạt động phục vụ nội dung tổng kết thực tiễn:

	  17.1. S​ưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

    Để hỗ trợ cho các hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu dự kiến sưu tầm tài liệu liên quan tại một số địa điểm:

- Các thư viện trong và ngoài nước: Thư viện Quốc gia, Thư viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thư viện tỉnh Điện Biên...
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong và ngoài nước:

+ Tỉnh Điện Biên (Việt Nam): Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên; 

+ Ba tỉnh Nước CHDCNH Lào: Tỉnh ủy, Ban Tổ chức tỉnh ủy, đơn vị quản lý trực tiếp các lưu học viên tại Lào. 
- Quá trình thực hiện Nhiệm vụ đặc biệt chú trọng việc kế thừa, tham khảo kết quả nghiên cứu, điều tra của các tổ chức, các nhóm hoặc cá nhân nhà khoa học đi trước có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn sưu tầm tài liệu trên Cổng Thông tin điện tử, các Website của các tỉnh/thành, các tổ chức trong nước và ngoài nước liên quan tới nhiệm vụ.  

b. Xây dựng bộ hồ sơ tổng hợp số liệu, tư liệu, dữ kiện

Đây là những số liệu, tư liệu, dữ kiện thu thập được qua khảo sát thực tế nhằm phục vụ cho việc tra cứu trong quá trình trình triển khai nhiệm vụ và chuyển giao sản phẩm của nhiệm vụ.
   17.2. Nghiên cứu khảo sát 
 Địa điểm: tại tỉnh Điện Biên và 3 tỉnh Bắc Lào
Thời gian: Tháng 2/2025 (sau khi đăng ký kế hoạch đối ngoại)
Nội dung, bao gồm:
17.2.1. Phỏng vấn sâu
Quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng 03 mẫu phỏng vấn sâu, 
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ tiến hành tổ chức các cuộc phỏng vấn sâu đảm bảo tính khách quan chất lượng đào tạo đối với 178 lưu học viên được chọn khảo sát, điều tra. Tổ chức điều tra xã hội học bằng phương pháp phỏng vấn sâu đối với 03 đối tượng: 

+ Giảng viên trực tiếp giảng dạy và quản lý lưu học viên (cho đối tượng khảo sát tại Việt Nam) 

+ Các lưu học viên (178 lưu học viên) (học viên tại Lào và 15 học viên đang theo học tại Việt Nam).
+ Lãnh đạo trực tiếp quản lý và sử dụng các lưu học viên Lào (cán bộ của Lào)
- Thảo luận nhóm tập trung, quan sát, ghi chép và phân tích nhằm nhận diện rõ thực trạng công tác tư tưởng hiện nay. 
17.2.2. Điều tra xã hội học bằng bảng hỏi:

Quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ sử dụng 02 mẫu đánh giá của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dành cho học viên và lãnh đạo quản lý trực tiếp của học viên. 
17.3. Hội thảo khoa học cấp tỉnh
- Địa điểm: tại tỉnh Điện Biên
- Thời gian: tháng 4/2025
- Thành phần: 50 đại biểu

+ Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên: 06 đại biểu

+ Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: 04 đại biểu

+ Lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan: 15 đại biểu.
+ Trường Chính trị tỉnh Điện Biên: 25 đại biểu
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	Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

	       18.1. Cách tiếp cận: 

       - Cách tiếp cận từ lý luận đến thực tế:  

           Quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ tiến hành nghiên cứu, tổng kết những vấn đề lý luận về công tác đào tạo lý luận chính trị, từ đó đưa ra cách giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, nhóm thực hiện nhiệm vụ cũng kết hợp nghiên cứu thực tế tại Trường Chính trị tỉnh, thực tế hiệu quả sử dụng cán bộ sau đào tạo lý luận chính trị tại 3 tỉnh Bắc Lào để rút ra bài học kinh nghiệm.
          Cách tiếp cận này giúp nhóm xem xét, phân tích, đánh giá và nhận diện những ưu điểm và hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho lưu học viên Lào; từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới công tác đào tạo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, Trường và của các lưu học viên Lào.
       - Cách tiếp cận hệ thống chính sách

        Cách tiếp cận hệ thống cho phép nhìn nhận và phân tích vấn đề một cách tổng thể, trong mối tác động qua lại và ràng buộc lẫn nhau, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm giải quyết tốt hơn các vấn đề đặt ra. 
18.2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

Theo cách tiếp cận đa chiều, nhiệm vụ sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, bổ sung cho nhau, bao gồm:

- Phương pháp phân tích tài liệu.

Khảo sát, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến, các quan điểm, đường lối, chính sách, luật pháp, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, các báo cáo liên quan đến công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ Lào. Các số liệu thứ cấp cũng được thu thập, tổng hợp và phân tích. Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu là tổng hợp, hệ thống hóa, so sánh, thống kê,… 

Phương pháp nghiên cứu định lượng.

Phương pháp nghiên cứu thực địa được thực hiện nhằm điều tra, khảo sát để phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sau đào tạo lý luận chính trị của các lưu học viên.

Các dữ liệu định lượng thu được từ cuộc khảo sát xã hội học của nghiên cứu sẽ được dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho quá trình nghiên cứu nhiệm vụ.

Phương pháp tọa đàm, thảo luận nhóm

Tọa đàm, thảo luận nhóm được thực hiện nhằm đánh giá được thực trạng công tác đào tạo, hiệu quả sau đào tạo và gợi ý đề xuất các giải pháp khả thi trong thời gian tới từ các bên liên quan (Lào - Việt Nam và các học viên - giảng viên). 

Phương pháp phỏng vấn sâu 

Để thu thập thông tin chi tiết, thảo luận nhóm cần được kết hợp với phỏng vấn riêng các tác nhân liên quan. Nhiệm vụ sẽ phỏng vấn riêng với các đại diện được lựa chọn phù hợp để thu thập thông tin. 

Phương pháp tham vấn chuyên gia: 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ tiến hành tham vấn các chuyên gia về các nội dung liên quan đến công tác đào tạo lý luận thông qua tổ chức tọa đàm/hội thảo khoa học.
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	Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước:
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	Phương án hợp tác quốc tế: Hợp tác nước CHDCND Lào 
Hợp tác với Tỉnh ủy của 3 tỉnh Bắc Lào thông qua Sở Ngoại vụ trong các hoạt động: Tổ chức Đoàn công tác điều tra phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ; 
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	Phương án thuê chuyên gia: 01 người.
Thuê thông dịch viên tiếng Lào nhằm phục vụ phỏng vấn, điều tra, phiên dịch.
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	Tiến độ thực hiện:
TT

Các nội dung, công việc
 chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu

 Kết quả phải đạt    

Thời gian (bắt đầu,
 kết thúc)
Cá nhân, 
tổ chức 
thực hiện
1

Thuyết minh và lập kế hoạch cụ thể
Xác định nội dung chính của nhiệm vụ.
Tháng 6/2024
Ban chủ nhiệm
2

Duyệt và tư vấn Thuyết minh; kế hoạch cụ thể
Quyết định; Hợp đồng
Tháng 8/2024
Cơ quan chủ trì 
3
Triển khai thực hiện kế hoạch, hợp đồng 
Báo cáo
Tháng 8-12/2024
Ban chủ nhiệm và CTV
4
Tổ chức đoàn cộng tác viên đi khảo sát, tổ chức hội thảo
Báo cáo
Tháng 2-3/2025
Ban chủ nhiệm
5
Các thành viên viết báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng quan, báo cáo chắt lọc
Chuyên đề, báo cáo
Tháng 9/2024 – 4/2025
Ban chủ nhiệm và CTV
6
Nghiệm thu 
Báo cáo 
Tháng 5/2025
Ban chủ nhiệm
7
Nộp sản phẩm nghiên cứu.
Tổng quan kết quả nghiên cứu, Báo cáo kiến nghị, dự thảo Quy chế đào tạo dành cho lưu học viên Lào hoặc kết luận.
Tháng 6/2025
Ban chủ nhiệm



     III. SẢN PHẨM ĐẠT ĐƯỢC
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	Sản phẩm chính và yêu cầu chất lượng cần đạt: 

	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt 
	Ghi chú

	1
	Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu 
	Hoàn thành mục tiêu đặt ra những nội dung chính được xác định
	

	2
	Báo cáo tóm tắt 
	Những nội dung chính và điểm mới 
	      

	3
	Báo cáo kiến nghị chính sách gửi Tỉnh ủy, UBND, HĐND 
	Những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu
	

	4
	Dự thảo Quy chế đào tạo, sách chuyên khảo dành cho lưu học viên Lào.
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	Lợi ích và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ: 

	24.1 Lợi ích của quá trình thực hiện nhiệm vụ: 
- Tăng cường mối quan hệ chính trị gắn bó thân thiết giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh phía Bắc Lào.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả sau đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ Lào tại Tỉnh Điện Biên đáp những yêu cầu đặt ra hiện nay.
- Báo cáo kiến nghị đề xuất qua quá trình thực hiện hiện nhiệm vụ góp phần thực hiện có hiệu quả các Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên và các tỉnh phía Bắc Lào trong thời gian tới.
24.2 Phư​ơng thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 
- Kết quả nghiên cứu của quá trình thực hiện hiệm vụ sẽ được chuyển giao cho. Bao gồm: 

    + Báo cáo tổng quan;

    + Báo cáo chắt lọc kết quả nghiên cứu;
     + Dự thảo Quy chế đào tạo dành cho lưu học viên Lào hoặc Kết luận.
- Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu là: Chuyển giao trực tiếp và toàn bộ sản phẩm cho Tỉnh ủy Điện Biên, Trường Chính trị, Sở giáo dục và Đào tạo; Ban Tổ chức Tỉnh ủy của 3 tỉnh phía Bắc Lào.
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	Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện: Không.
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